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	[bookmark: _Hlk141886655][bookmark: _heading=h.3znysh7]STT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Phân thức đại số
	Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số
	1
(0,25đ)
	
	1
(0,25đ)
	1
(0,5đ)
	
	1
(0,5đ)
	
	1
(0,5đ)
	20%

	2 
	Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất
	Phương trình bậc nhất một ẩn
	1
(0,25đ)
	
	
	
	
	1
(1,5đ)
	
	
	22,5%

	
	
	Hàm số và đồ thị của hàm số
	2
(0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mở đầu về tính xác suất của biến cố
	Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	1
(0,25đ)
	
	
	2
(1,0đ)
	
	
	
	
	15%

	
	
	Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó
	1
(0,25đ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tam giác đồng dạng
	Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng
	1
(0,25đ)
	
	1
(0,25đ)
	2
(2,0đ)
	
	1
(0,5đ)
	
	
	32,5%

	
	
	Định lí Pythagore và ứng dụng
	1
(0,25đ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Một số hình khối trong thực tiễn
	Hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều
	2
(0,5đ)
	
	
	1
(0,5đ)
	
	
	
	
	10%

	Tổng: Số câu
Điểm
	10
(2,5đ)
	
	2
(0,5đ)
	6
(4,0đ)
	
	3
(2,5đ)
	
	1
(0,5đ)
	22
(10đ)

	Tỉ lệ
	25%
	45%
	25%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


Lưu ý:
– Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan là các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
– Các câu hỏi tự luận là các câu hỏi ở mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
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B. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
	STT
	Chương/ 
Chủ đề
	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	[bookmark: _Hlk141888089][bookmark: _heading=h.tyjcwt]1
	Phân thức đại số
	Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số
	Nhận biết:
– Nhận biết được các khái niệm cơ bản về phân thức đại số: định nghĩa; điều kiện xác định; giá trị của phân thức đại số; hai phân thức bằng nhau. 
[bookmark: _Hlk141888402]Thông hiểu:
– Mô tả được những tính chất cơ bản của phân thức đại số. 
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia đối với hai phân thức đại số. 
Vận dụng:
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân thức đại số trong tính toán.
Vận dụng cao:
– Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức.
– Dựa vào tính chất phân thức để chứng minh đẳng thức, tính giá trị của biểu thức.
	1TN
	1TN
1TL
	1TL
	1TL

	2
	Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất
	Phương trình bậc nhất một ẩn
	Nhận biết:
– Nhận biết được phương trình bậc nhất một ẩn. 
[bookmark: _Hlk141888551]Vận dụng:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, các bài toán liên quan đến Hoá học,...).
	1TN
	1TN

	1TL
	

	
	
	Hàm số và đồ thị của hàm số
	Nhận biết:
– Nhận biết được khái niệm hàm số.

– Nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng .
Thông hiểu:
– Tính được giá trị của hàm số khi hàm số đó xác định bởi công thức.
– Xác định được toạ độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ; xác định    được một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó.

– Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc nhất .

– Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất .
– Sử dụng được hệ số góc của đường thẳng để nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.
Vận dụng:
– Vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (ví dụ: bài toán về chuyển động đều trong Vật lí,...).
	2TN
	
	
	

	3
	Mở đầu về tính xác suất của biến cố
	Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	Nhận biết:
– Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản.
	2TN
	
	
	

	
	
	Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó
	Thông hiểu:
− Sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
	
	2TL
	
	

	4
	Tam giác đồng dạng
	Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng

	Nhận biết:
− Mô tả được định nghĩa của hai tam giác đồng dạng.
− Nhận biết được hình đồng dạng phối cảnh (hình vị tự), hình đồng dạng  qua các hình ảnh cụ thể.
− Nhận biết được vẻ đẹp trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ   chế tạo,... biểu hiện qua hình đồng dạng.
Thông hiểu:
− Giải thích được các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
− Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng (ví dụ: tính độ dài đường cao hạ xuống cạnh huyền trong tam giác vuông bằng cách sử dụng mối quan hệ giữa đường cao đó với tích của hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông lên cạnh  huyền; đo gián tiếp chiều cao của vật; tính khoảng cách giữa hai vị trí trong đó có một vị trí không thể tới được,...).
	1TN
	1TN
2TL

	1TL
	

	
	
	Định lí Pythagore và ứng dụng
	Thông hiểu:
− Giải thích được định lí Pythagore.
− Tính được độ dài cạnh trong tam giác vuông bằng cách sử dụng định lí Pythagore.
	
	
	
	

	5
	Một số hình khối trong thực tiễn
	Hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều
	Nhận biết:
− Mô tả (đỉnh, mặt đáy, mặt bên, cạnh bên), tạo lập được hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
Thông hiểu: 
− Tính được diện tích xung quanh, thể tích của một hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
− Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích xung quanh của một số đồ vật quen thuộc có dạng hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều,...).
	2TN
	1TL
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	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	MÃ ĐỀ MT102



	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: … – …
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất trong mỗi câu sau vào bài làm.

[bookmark: _Hlk156553735]Câu 1. Sử dụng quy tắc đổi dấu, ta đưa phân thức  về dạng phân thức nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Phép tính  có kết quả là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Vế trái của phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
	
Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ  cho các điểm như trong hình vẽ.

Điểm nào là điểm có tọa độ ?


	A. Điểm .	B. Điểm .


	C. Điểm .	D. Điểm .

	[image: ]





Câu 5. Giá trị của  để đồ thị hàm số  đi qua điểm  là




	A. 	B. 	C. 	D. 
[bookmark: _Hlk131838643]Câu 6. Đội văn nghệ khối 8 của trường có 3 bạn nam lớp 8A, 3 bạn nữ lớp 8B, 1 bạn nam lớp 8C và 2 bạn nữ lớp 8C. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong đội văn nghệ khối 8 để tham gia tiết mục của trường. Số kết quả có thể là
	A. 9.	B. 3.	C. 2.	D. 1.
Câu 7. Trong hộp bút của bạn Hoa có 5 bút bi xanh, 3 bút bi đỏ và 2 bút bi đen. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Bạn Hoa lấy một bút bi đỏ” là 



	A. .	B. .	C. .	D. 1.
Câu 8. Hai tam giác đồng dạng với nhau theo trường hợp góc – góc nếu 
	A. hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia.	
	B. ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia.	
	C. có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau.	
	D. hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau.


Câu 9. Cho tam giác  vuông tại  Biểu thức nào đúng trong các biểu thức sau?
	
        A. .

	B. .

	C. .

        D. .
	[image: A black background with a black square
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Câu 10. Cho ;  nếu có , ,   để  theo định nghĩa hai tam giác đồng dạng thì cần bổ sung thêm điều kiện nào?


	A. .	B. .	


	C. .	D. .
Câu 11. Khối rubik ở hình nào có dạng hình chóp tam giác đều?
[image: A screenshot of a computer
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	A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.

Câu 12. Mặt đáy của hình chóp tứ giác đều  là




	A. 	B. 	C. 	D. 
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

a) .

b) .




Bài 2. (1,5 điểm) Một xe đạp khởi hành từ điểm , chạy với vận tốc . Sau đó  giờ, một xe hơi đuổi theo với vận tốc . Khi đó, xe hơi chạy trong bao lâu thì đuổi kịp xe đạp? 
	Bài 3. (1,0 điểm) Một đội thanh niên tình nguyện gồm 11 thành viên đến từ các tỉnh, TP như sau: Kon Tum; Bình Phước; Tây Ninh; Bình Dương; Gia Lai; Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai; Đăk Lăk ; Đăk Nông; Lâm Đồng; 
	[image: Vẻ đẹp hút khách và "khó cưỡng" của núi rừng Tây Nguyên]


TP Hồ Chí Minh, mỗi tỉnh, TP chỉ có đúng một thành viên trong đội. Chọn ngẫu nhiên một thành viên của đội tình nguyện đó.


a) Gọi  là tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với thành viên được chọn. Tính số phần tử của tập hợp .
b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau :
− “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Tây Nguyên”.
− “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đông Nam Bộ”.
	Bài 4. (3,0 điểm) 


1. Một hộp quà có dạng là một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng , trung đoạn bằng . Tính chiều cao của hộp quà.
	[image: A pink pyramid shaped box with a blue bow
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2. Cho tam giác  có ba góc nhọn, các đường cao  và  cắt nhau tại điểm 

a) Chứng minh rằng: ;


b) Cho  Tính độ dài đoạn thẳng ;

c) Chứng minh rằng: 

Bài 5. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của phân thức .
−−−−−HẾT−−−−−

D. ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 – TOÁN 8
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	MÃ ĐỀ MT102



	ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: … – …


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
Bảng đáp án trắc nghiệm:
	[bookmark: _Hlk131775360][bookmark: _heading=h.4d34og8]Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	C
	B
	A
	A
	B
	A
	A
	B
	A
	D


Hướng dẫn giải phần trắc nghiệm

Câu 1. Sử dụng quy tắc đổi dấu, ta đưa phân thức  về dạng phân thức nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: D

Ta có .

Câu 2. Phép tính  có kết quả là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: C

Ta có: 

.

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 3. Vế trái của phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: C


Vế trái của phương trình  là .
	
Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ  cho các điểm như trong hình vẽ.

Điểm nào là điểm có tọa độ ?


	A. Điểm .	B. Điểm .


	C. Điểm .	D. Điểm .

	[image: A graph of a function
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Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: B


Trong hình vẽ trên, điểm  có tọa độ .



Câu 5. Giá trị của  để đồ thị hàm số  đi qua điểm  là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: A


Vì đồ thị hàm số  đi qua điểm  nên ta có:








Vậy ta chọn phương án A.
Câu 6. Đội văn nghệ khối 8 của trường có 3 bạn nam lớp 8A, 3 bạn nữ lớp 8B, 1 bạn nam lớp 8C và 2 bạn nữ lớp 8C. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong đội văn nghệ khối 8 để tham gia tiết mục của trường. Số kết quả có thể là
	A. 9.	B. 3.	C. 2.	D. 1.
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: A
Đội văn nghệ khối 8 của trường có tất cả 9 bạn nên hành động chọn ngẫu nhiên một bạn trong đội văn nghệ khối 8 có 9 kết quả có thể.
Câu 7. Trong hộp bút của bạn Hoa có 5 bút bi xanh, 3 bút bi đỏ và 2 bút bi đen. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Bạn Hoa lấy một bút bi đỏ” là 



	A. .	B. .	C. .	D. 1.
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: B

Số chiếc bút trong hộp bút của bạn Hoa là:  (chiếc bút).

Xác suất thực nghiệm của biến cố “Bạn Hoa lấy một bút bi đỏ” là .
Câu 8. Hai tam giác đồng dạng với nhau theo trường hợp góc – góc nếu 
	A. hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia.	
	B. ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia.	
	C. có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau.	
	D. hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: A
Hai tam giác đồng dạng với nhau theo trường hợp góc – góc nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia.


Câu 9. Cho tam giác  vuông tại  Biểu thức nào đúng trong các biểu thức sau?
	
        A. .

	B. .

	C. .

        D. .
	[image: A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence]


Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: A


Tam giác  vuông tại , theo định lí Pythagore, ta có: 


 hay .






Câu 10. Cho ;  nếu có , ,   để  theo định nghĩa hai tam giác đồng dạng thì cần bổ sung thêm điều kiện nào?


	A. .	B. .	


	C. .	D. .
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: B


Ta có , suy ra  (trường hợp đồng dạng thứ nhất).
Câu 11. Khối rubik ở hình nào có dạng hình chóp tam giác đều?
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
	A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: A
Khối rubik ở Hình 1 có dạng hình chóp tam giác đều.

Câu 12. Mặt đáy của hình chóp tứ giác đều  là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: D


Mặt đáy của hình chóp tứ giác đều  là 
[bookmark: _Hlk131773300]PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

a) .

b) .
Hướng dẫn giải

a) 






b) 






.




Bài 2. (1,5 điểm) Một xe đạp khởi hành từ điểm , chạy với vận tốc . Sau đó  giờ, một xe hơi đuổi theo với vận tốc . Khi đó, xe hơi chạy trong bao lâu thì đuổi kịp xe đạp? 
Hướng dẫn giải


Gọi  là thời gian xe hơi chạy đến lúc đuổi kịp xe đạp 

Quãng đường xe hơi chạy đến lúc đuổi kịp xe đạp là 

Thời gian xe đạp chạy đến lúc gặp xe ô tô là . 

Quãng đường xe đạp chạy đến lúc gặp xe ô tô là . 
Theo đề bài, ta có phương trình



 

 

 (TMĐK)

Vậy xe hơi chạy trong  thì đuổi kịp xe đạp.
	Bài 3. (1,0 điểm) Một đội thanh niên tình nguyện gồm 11 thành viên đến từ các tỉnh, TP như sau: Kon Tum; Bình Phước; Tây Ninh; Bình Dương; Gia Lai; Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai; Đăk Lăk ; Đăk Nông; Lâm Đồng; 
	[image: Vẻ đẹp hút khách và "khó cưỡng" của núi rừng Tây Nguyên]


TP Hồ Chí Minh, mỗi tỉnh, TP chỉ có đúng một thành viên trong đội. Chọn ngẫu nhiên một thành viên của đội tình nguyện đó.


a) Gọi  là tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với thành viên được chọn. Tính số phần tử của tập hợp .
b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau :
− “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Tây Nguyên”.
− “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đông Nam Bộ”.
Hướng dẫn giải

a) Tập hợp  gồm các kết quả xảy ra đối với thành viên được chọn là :
K = {Kon Tum; Bình Phước; Tây Ninh; Bình Dương; Gia Lai; Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai; Đăk Lăk; Đăk Nông; Lâm Đồng; TP Hồ Chí Minh}.

Số phần tử của tập hợp  là 11. 
b) Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Tây Nguyên” đó là Kon Tum; Gia Lai; Đăk Lăk; Đăk Nông; Lâm Đồng.

Vì thế xác suất của biến cố đó là .
+) Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đông Nam Bộ” đó là Bình Phước; Tây Ninh; Bình Dương; Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai; TP Hồ Chí Minh.

Vì thế xác suất của biến cố đó là .
	Bài 4. (3,0 điểm) 


1. Một hộp quà có dạng là một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng , trung đoạn bằng . Tính chiều cao của hộp quà.
	[image: A pink pyramid shaped box with a blue bow

Description automatically generated]






2. Cho tam giác  có ba góc nhọn, các đường cao  và  cắt nhau tại điểm 

a) Chứng minh rằng: ;


b) Cho  Tính độ dài đoạn thẳng ;

c) Chứng minh rằng: 
Hướng dẫn giải
1. 
[bookmark: _Hlk157846075][image: A black background with white text

Description automatically generated]



Ta có  là trung đoạn nên  là trung điểm của .



Xét  có  lần lượt là trung điểm của .    



Suy ra  là đường trung bình của  nên .  



Áp dụng định lí Pythagore  vuông tại  có:  

Suy ra  

Do đó .
Vậy chiều cao của hộp quà là 12 cm.
	

[bookmark: _Hlk157089814]a) Xét  và  có:


; 

Do đó .


b) Từ câu a:  suy ra .

Do đó 
	[image: A diagram of a triangle

Description automatically generated]



Vậy 



c) Từ câu a:  suy ra  hay .


Xét  và  có:


;  (cmt)

Do đó 

Suy ra  (hai góc tương ứng) (1)
Mặt khác, ta có:

•  (2)

•  (3)

Từ (1), (2) và (3) nên suy ra 

Bài 5. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của phân thức .
Hướng dẫn giải

Ta có .


Vì  nên .


Để phân thức  đạt giá trị nhỏ nhất thì biểu thức  đạt giá trị lớn nhất.

Khi đó, .



Dấu  xảy ra khi và chỉ khi  hay .



 Vậy giá trị lớn nhất của phân thức  là  khi .
−−−−−HẾT−−−−−
Xem thêm tại Website VnTeach.Com 
https://www.vnteach.com
image2.wmf
6

xy

--


image48.wmf
ABACBC

MNMPNP

==


oleObject48.bin

image49.wmf
ABACBC

MNNPMP

==


oleObject49.bin

image50.wmf
ABACBC

MPNPNM

==


oleObject50.bin

image51.png
in biét - Word (Product Activation Failed)

[P et Desin  Layout  References  Mailngs  Review  View  MathType

P Find -

cut
B . &L naBocet| AaBbcer AaBbC Awbcel AL nsBooet aagboct aadboel |y o1
Paste. - 3¢ Replace.
S o Pt Thomal | TNoSpac.. Hesding! Heading2  Tue  Subile SublleEm. Emphass < o

apbors syes 5 g A
. [RREE R SRR RN, B

Hinn 1 Hinh 2 Hinh 3 Hinh 4
A Hioh1 B.Hinh2 C.Hinh3 D. Hinh 4
Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3 Hinh 4
] \ctivate Windows
0 to Settings to activate Windows|

M [ B -+ o

Page20f2 283words [2  English (United States)
401PM





image52.wmf
.

SMNPQ


oleObject51.bin

image53.wmf
.

SMN


oleObject4.bin

oleObject52.bin

image54.wmf
.

SPQ


oleObject53.bin

image55.wmf
.

SNP


oleObject54.bin

image56.wmf
.

MNPQ


oleObject55.bin

image57.wmf
(

)

2

22

11211

ab

A

ababab

ab

éù

æö

=++×+×

ç÷

êú

+

+

èø

ëû


oleObject56.bin

image58.wmf
(

)

(

)

22

22

22

12144

416

22

xxyy

B

xyx

xyxy

éù

++

=++×

êú

-

-+

êú

ëû


image3.wmf
6

xy

-

-


oleObject57.bin

image59.wmf
A


oleObject58.bin

image60.wmf
15km/h


oleObject59.bin

image61.wmf
6


oleObject60.bin

image62.wmf
60km/h


oleObject61.bin

image63.jpeg




oleObject5.bin

image64.wmf
K


oleObject62.bin

oleObject63.bin

image65.wmf
10cm


oleObject64.bin

image66.wmf
13cm


oleObject65.bin

image67.png




image68.wmf
ABC


oleObject66.bin

image4.wmf
6

xy

+


image69.wmf
BD


oleObject67.bin

image70.wmf
CE


oleObject68.bin

image71.wmf
.

H


oleObject69.bin

image72.wmf
ABDACE

DD

∽


oleObject70.bin

image73.wmf
4cm; 5cm; 2cm.

ABACAD

===


oleObject71.bin

oleObject6.bin

image74.wmf
AE


oleObject72.bin

image75.wmf
·

·

.

EDHBCH

=


oleObject73.bin

image76.wmf
2

12

124

B

xx

=

--


oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

oleObject78.bin

image5.wmf
6

xy

-


oleObject79.bin

image77.wmf
(

)

666

xy

xyxy

---

--+

==

--


oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject85.bin

image78.wmf
(

)

(

)

(

)

22

33

1010

:

5510

xyxy

xyxy

xyxy

--

-+

=×

+-


oleObject86.bin

oleObject7.bin

image79.wmf
(

)

(

)

(

)

22

3

3

5050

xy

xyxy

-

-+

==


oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject95.bin

image6.wmf
6

xy

+

-


oleObject96.bin

oleObject97.bin

oleObject98.bin

oleObject99.bin

oleObject100.bin

oleObject101.bin

oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

image80.wmf
(

)

2;3

-


oleObject8.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

image81.wmf
(

)

2;3

-


oleObject111.bin

image82.wmf
(

)

3124

mm

-=-×-+


oleObject112.bin

image7.wmf
(

)

2

3

1010

:

5

xy

xy

xy

-

-

+


image83.wmf
3224

mm

-=--+


oleObject113.bin

image84.wmf
32

m

-=+


oleObject114.bin

image85.wmf
5.

m

=-


oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

image86.wmf
53210

++=


oleObject9.bin

oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

image87.wmf
D


image8.wmf
22

3

50

xy

-


oleObject128.bin

image88.wmf
222

EFDEDF

=+


oleObject129.bin

oleObject130.bin

oleObject131.bin

oleObject132.bin

oleObject133.bin

oleObject134.bin

oleObject135.bin

oleObject136.bin

oleObject10.bin

oleObject137.bin

oleObject138.bin

oleObject139.bin

oleObject140.bin

oleObject141.bin

image89.wmf
P

ABC

MN

DD

∽


oleObject142.bin

oleObject143.bin

oleObject144.bin

oleObject145.bin

image9.wmf
(

)

22

3

50

xy

+


oleObject146.bin

oleObject147.bin

oleObject148.bin

oleObject149.bin

oleObject150.bin

oleObject151.bin

oleObject152.bin

image90.wmf
(

)

2

22

112

ab

abab

ab

éù

=++×

êú

+

ëû


oleObject153.bin

image91.wmf
(

)

22

2

22

2

ababab

ab

ab

++

=×

+


oleObject11.bin

oleObject154.bin

image92.wmf
(

)

(

)

2

2

22

1

.

ab

ab

abab

ab

+

=×=

+


oleObject155.bin

oleObject156.bin

image93.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

22

2

121

2216

22

xy

xyxyx

xyxy

éù

+

=++×

êú

+-

-+

êú

ëû


oleObject157.bin

image94.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

22

222222

16

22

xyxyxyxyxy

x

xyxy

-++-+++

=×

+-


oleObject158.bin

image95.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

22

1

16

2

xyxy

x

xy

-++

éù

ëû

=×

-


oleObject159.bin

image10.wmf
(

)

22

3

50

xy

-


image96.wmf
(

)

(

)

2

22

16

1622

xx

xxyxy

==

×--


oleObject160.bin

oleObject161.bin

oleObject162.bin

oleObject163.bin

oleObject164.bin

image97.wmf
(

)

h

x


oleObject165.bin

image98.wmf
(

)

0

x

>


oleObject166.bin

oleObject12.bin

image99.wmf
(

)

60km

x


oleObject167.bin

image100.wmf
(

)

6h

x

+


oleObject168.bin

image101.wmf
(

)

(

)

156km

x

+


oleObject169.bin

image102.wmf
(

)

60156

xx

=+


oleObject170.bin

image103.wmf
46

xx

=+


oleObject171.bin

image11.wmf
22

3

50

xy

+


image104.wmf
36

x

=


oleObject172.bin

image105.wmf
2

x

=


oleObject173.bin

image106.wmf
2 h


oleObject174.bin

image107.wmf
K


oleObject175.bin

oleObject176.bin

oleObject177.bin

oleObject13.bin

oleObject178.bin

image108.wmf
5

11


oleObject179.bin

image109.wmf
6

11


oleObject180.bin

oleObject181.bin

oleObject182.bin

oleObject183.bin

oleObject184.bin

oleObject185.bin

image12.wmf
3412

xx

+=+


oleObject186.bin

oleObject187.bin

oleObject188.bin

oleObject189.bin

oleObject190.bin

image110.png




image111.wmf
SE


oleObject191.bin

image112.wmf
E


oleObject192.bin

oleObject14.bin

image113.wmf
AB


oleObject193.bin

image114.wmf
ABD

D


oleObject194.bin

image115.wmf
,

EH


oleObject195.bin

image116.wmf
,

ABBD


oleObject196.bin

image117.wmf
EH


oleObject197.bin

image13.wmf
x


oleObject198.bin

image118.wmf
1

5(cm)

2

EHAD

==


oleObject199.bin

image119.wmf
SEH

D


oleObject200.bin

image120.wmf
H


oleObject201.bin

image121.wmf
222

SESHEH

=+


oleObject202.bin

image122.wmf
222222

135

SHSEEH

=-=-


oleObject15.bin

oleObject203.bin

image123.wmf
12cm

SH

=


oleObject204.bin

image124.wmf
ABD

D


oleObject205.bin

image125.wmf
ACE

D


oleObject206.bin

image126.wmf
·

·

BADCAE

=


oleObject207.bin

image127.wmf
·

·

(

)

90

ADBAEC

==°


image14.wmf
12

x

+


oleObject208.bin

image128.wmf
(g.g)

ABDACE

DD

∽


oleObject209.bin

oleObject210.bin

image129.wmf
ABAD

ACAE

=


oleObject211.bin

image130.wmf
(

)

52

2,5cm.

4

ACAD

AE

AB

××

===


oleObject212.bin

image131.png




image132.wmf
2,5cm.

AE

=


oleObject16.bin

oleObject213.bin

oleObject214.bin

oleObject215.bin

image133.wmf
ABAC

ADAE

=


oleObject216.bin

image134.wmf
ADE

D


oleObject217.bin

image135.wmf
ABC

D


oleObject218.bin

image136.wmf
·

·

DAEBAC

=


image15.wmf
34

x

+


oleObject219.bin

image137.wmf
ABAC

ADAE

=


oleObject220.bin

image138.wmf
(c.g.c)

ADEABC

DD

∽


oleObject221.bin

image139.wmf
·

·

ADEABC

=


oleObject222.bin

image140.wmf
·

·

·

90

ADEEDHADB

+==°


oleObject223.bin

image141.wmf
·

·

·

1801809090

ABCBCHBEC

+=°-=°-°=°


oleObject17.bin

oleObject224.bin

image142.wmf
·

·

.

EDHBCH

=


oleObject225.bin

oleObject226.bin

image143.wmf
(

)

2

22

1244416416

xxxxx

--=---+=-++


oleObject227.bin

image144.wmf
(

)

2

40

x

-+£


oleObject228.bin

image145.wmf
(

)

2

41616

x

-++£


oleObject229.bin

image16.wmf
3

x


image146.wmf
B


oleObject230.bin

image147.wmf
2

124

xx

--


oleObject231.bin

image148.wmf
(

)

2

2

1212123

124164

416

B

xx

x

==£=

--

-++


oleObject232.bin

image149.wmf
""

=


oleObject233.bin

image150.wmf
(

)

2

40

x

+=


oleObject234.bin

oleObject18.bin

image151.wmf
4

x

=-


oleObject235.bin

oleObject236.bin

image152.wmf
3

4


oleObject237.bin

oleObject238.bin

image17.wmf
,

Oxy


oleObject19.bin

image18.wmf
(2;0)

-


oleObject20.bin

image19.wmf
A


oleObject21.bin

image20.wmf
B


oleObject22.bin

image21.wmf
C


oleObject23.bin

image22.wmf
D


oleObject24.bin

image23.png




image24.wmf
m


oleObject25.bin

image25.wmf
(

)

14

ymxm

=--+


oleObject26.bin

image26.wmf
(

)

2;3

-


oleObject27.bin

image27.wmf
5.

m

=-


image1.wmf
(

)

0

yaxba

=+¹


oleObject28.bin

image28.wmf
1

.

2

m

=


oleObject29.bin

image29.wmf
1.

m

=-


oleObject30.bin

image30.wmf
3

.

2

m

=


oleObject31.bin

image31.wmf
2

10


oleObject32.bin

image32.wmf
3

10


oleObject1.bin

oleObject33.bin

image33.wmf
5

10


oleObject34.bin

image34.wmf
DEF


oleObject35.bin

image35.wmf
.

D


oleObject36.bin

image36.wmf
222

DEEFDF

=-


oleObject37.bin

image37.wmf
222

DEDFEF

=-


oleObject2.bin

oleObject38.bin

image38.wmf
222

DFDEEF

=+


oleObject39.bin

image39.wmf
222

DEDFEF

=+


oleObject40.bin

image40.png




image41.wmf
ABC

D


oleObject41.bin

image42.wmf
MNP

D


oleObject42.bin

oleObject3.bin

image43.wmf
µ

¶

AM

=


oleObject43.bin

image44.wmf
µ

µ

BN

=


oleObject44.bin

image45.wmf
µ

µ

CP

=


oleObject45.bin

image46.wmf
ABCMNP

DD

∽


oleObject46.bin

image47.wmf
ABACBC

NPMPNM

==


oleObject47.bin

